
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /QĐ-UBND Điện Biên, ngày         tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; giao 

chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 đối với các doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại tỉnh Điện Biên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, 

đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài 

sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 nm 2021 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin 

tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông 

tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 

của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2016 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty TNHH Quản lý Thủy nông Điện Biên; Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 6 năm 2016 của UBND Tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Điện Biên; Quyết định số 

1105/QĐ-UBND ngày 01/09/2016 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc ban hành 
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Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh Điện Biên quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số: 

53/BCTĐ-STC ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 

2024; giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 đối với các 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại tỉnh Điện Biên, như sau: 

1. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên: chi tiết nội dung theo Phụ lục I 

kèm theo. 

2. Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên: chi tiết nội dung theo Phụ 

lục II kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan có trách 

nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại tỉnh Điện 

Biên theo quy định hiện hành; 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 

ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn 

tăng cường theo dõi giám sát các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ 

chức thực hiện các hoạt động sản suất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp; xây dựng 

kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh; báo cáo định kỳ đảm bảo đúng 

trình tự thủ tục, thời gian theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Điện Biên, Chủ tịch Công ty 

TNHH Quản lý thuỷ nông Điện Biên có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng quy 

định hiện hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, 

Lao động - Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra 

tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Điện 

Biên, Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý thuỷ nông Điện Biên và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (b/c); 
- L/đ UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Đức Toàn 
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PHỤ LỤC I 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024, 

GIAO CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2024  

Đơn vị: Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Điện Biên  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2024 của 

UBND tỉnh Điện Biên) 
 

A. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2024 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

1 Các chỉ tiêu sản lượng chính     

1.1 Sản phẩm 1: Xổ số truyền thống vé 1.031.968 1.245.450 

1.2 Sản phẩm 2: Xổ số lô tô Vé 9.630.355 9.632.415 

1.3 Sản phẩm 3: Xổ số lô tô cặp Vé 912.855 922.821 

1.4 
Sản phẩm 4: Xổ số Bóc biết kết quả 

ngay 
Vé 2.095.087 2.100.012 

2 
Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu 

có) 
      

3 Tổng Doanh thu (thuần) Triệu đồng 97.162 98.614 

3.1 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
Triệu đồng 95.798 97.714 

3.2 Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 1.361 900 

3.3 Thu nhập khác Triệu đồng 3,04 0 

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.622 3.623 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.897 2.898 

6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Triệu đồng 28.494 28.509 

7 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) Triệu đồng 0  0  

II. Kế hoạch đầu tư phát triển (dự án nhóm B trở lên): không. 
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B. GIAO CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH 

NGHIỆP NĂM 2024 

 

  

STT Tiêu chí đánh giá 
Đơn vị  

tính 

Chỉ tiêu Kế hoạch 

năm 2024 

1 Tổng doanh thu  Triệu đồng 98.614 

- 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
Triệu đồng 97.714 

- Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 900 

- Thu nhập khác Triệu đồng 0 

2 
Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế trên vốn chủ sở hữu 
  

- Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 2.898 

- Vốn chủ sở hữu bình quân năm Triệu đồng 20.000 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu  % Lớn hơn hoặc bằng 

14.49 

3 
Khả năng thanh toán nợ đến hạn (tài sản ngắn 

hạn/Nợ ngắn hạn) 
 

Không có nợ phải trả 

quá hạn và hệ số khả 

năng thanh toán nợ đến 

hạn lớn hớn 1 

4 
Tình hình chấp hành các quy định phát luật 

hiện hành 
 

Chấp hành đúng quy 

định, chế độ, chính sách 

pháp luật về đầu tư, 

quản lý và sử dụng vốn 

Nhà nước tại doanh 

nghiệp, thuế, thu nộp 

ngân sách, chế độ báo 

cáo tài chính, báo cáo 

giám sát và báo cáo 

khác, việc thực hiện kết 

quả thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán và các chế 

độ, chính sách khác có 

liên quan (nếu có). 

 Trong đó: Số phải nộp Ngân sách Nhà nước Triệu đồng 28.509 
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PHỤ LỤC II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024, 

GIAO CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2024  

Đơn vị: Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2024 của UBND 

tỉnh Điện Biên) 
 

A. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2024 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

1 
Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

(tưới tiêu) 
 11.103,3 11.005,36 

1.1 Lúa vụ đông xuân ha 4.862,44 4.857,18 

1.2 Lúa vụ mùa ha 5.342,92 5.337,73 

1.3 Rau, màu, cây công nghiệp ha 688,73 596,69 

1.4 Thủy sản ha 209,21 213,76 

2 Tổng Doanh thu (thuần) Triệu đồng 14.709 14.442 

2.1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV Triệu đồng 14.295 14.142 

- 
Doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi  
Triệu đồng 13.787 13.742 

- Doanh thu dịch vụ thủy lợi khác Triệu đồng 508 400 

2.2 Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 410 300 

2.3 Thu nhập khác Triệu đồng 4,2  

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 143,4 50 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 108,7 40 

5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Triệu đồng 126 100 

6 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) Triệu đồng   

7 Các chỉ tiêu khác Triệu đồng    

II. Kế hoạch đầu tư phát triển (dự án nhóm B trở lên): không. 
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B. GIAO CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH 

NGHIỆP NĂM 2024 

 

 

 

 

 

STT Tiêu chí đánh giá 
Đơn vị  

tính 

Chỉ tiêu Kế hoạch 

năm 2024 

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 14.442 

- 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
Triệu đồng 14.142 

+ 
Doanh thu về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi 
Triệu đồng 13.742 

+ Doanh thu về cung cấp dịch vụ thủy lợi khác Triệu đồng 400 

- Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 300 

2 
Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ 

đến hạn 
 

Không có nợ phải trả 

quá hạn và hệ số khả 

năng thanh toán nợ 

đến hạn lớn hớn 1 

3 
Tình hình chấp hành các quy định phát luật 

hiện hành 
 

Chấp hành đúng quy 

định, chế độ, chính 

sách pháp luật về đầu 

tư, quản lý và sử dụng 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp, pháp 

luật thuế và các 

khoản thu nộp ngân 

sách khác, chế độ báo 

cáo tài chính, báo cáo 

giám sát và báo cáo 

khác, việc thực hiện 

kết quả thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán 

và các chế độ, chính 

sách khác có liên 

quan (nếu có). 

4 

Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi (Quyết định 1978/QĐ-UBND ngày 

04/12/2023). 

ha 11.005,36 
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